
DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP K46.CTXH ĐĂNG KÝ MÔN THI HỘI THAO 

STT HỌ VÀ TÊN MSSV MÔN ĐĂNG KÝ 

1  Nguyễn Thị Thanh Mỹ 46.01.612.037  Đi bộ trực tuyến  

2  Lê Nguyễn Kim Chi  46.01.612.007  Đi bộ trực tuyến  

3  Nguyễn Thị Hồng Thắm   46.01.612.056 Đi bộ trực tuyến  

4  Nguyễn Thị Thảo Sương 46.01.612.051  Đi bộ trực tuyến  

5  Tô Trần Thu Thuỷ   46.01.612.068 Đi bộ trực tuyến  

1  Huỳnh Thị Ngọc Dung  46.01.612.012 Kéo co  

2  Nguyễn Thị Thanh Mỹ  46.01.612.037 Kéo co  

3 Tô Trần Thu Thủy  46.01.612.068 Kéo co  

4  Nguyễn Thị Mỹ Trinh  46.01.612.076 Kéo co  

5  Nguyễn Võ Minh Thư 46.01.612.063  Kéo co  

6  Hồ Thị Bảo Trân 46.01.612.072 Kéo co  

7  Hồ Minh Thuận  46.01.612.065 Kéo co  

8  Phạm Xuân Thành 46.01.612.058   Kéo co 

9 Phạm Đình Nhã  46.01.612.042 Kéo co  

 10  Hoàng Thị Quỳnh Nga 46.01.612.037 Kéo co  

 11  Nguyễn Thị Thảo Sương (dự bị) 46.01.612.051  Kéo co  

12  Lê Nguyễn Kim Chi (dự bị)  46.01.612.007  Kéo co 

 13  Hồ Thị Tâm Như 46.01.612.046  đi bộ trực tuyến  

        

        

  

 


